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Số:          / TB - TTDVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày      tháng  5 năm 2023

THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2023
( Từ ngày   05/5   đến ngày 12/5    năm 2023)

Kính gửi:  - Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Dương;
                  - Thường trực huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;

                            -  Các ngành, UBND các xã, thị trấn;
                            - Các HTX dịch vụ nông nghiệp; Các đại lý buôn bán thuốc 
BVTV.

          I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG
         1.Tình hình thời tiết:

Từ giữa tháng 4 đến nay thời tiết mát mẻ, trưa chiều hửng nắng, ẩm độ không 
khí cao. Từ ngày 25/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh làm nhiệt độ giảm gây mưa. 
Nhiệt độ trung bình từ 26 -340C, Ẩm độ 80-95%
        2. Cây trồng:

- Cây lúa: Lúa đại trà đang giai đoạn đòng non – đòng già. Một số diện tích 
lúa sớm đang giai đoạn thấp tho trỗ - trỗ bông.

- Nhãn, vải: đang giai đoạn quả nhỏ; 
- Ngô: đang giai đoạn 9 lá - trổ cờ, phun râu, thu hoạch;
- Dưa chuột: đang giai  ra hoa, thu quả;
- Dưa lê: đang giai đoạn trồng – phát triển thân lá, đậu quả, thu hoạch;
- Bầu bí, mướp: đang giai đoạn trồng – phát triển thân lá, ra hoa đậu quả, thu 

hoạch;
- Rau các loại: trồng - phát triển thân, lá, thu hoạch. 

      II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 04/5/2023 
         1. Cây lúa:

 - Bệnh đạo ôn lá: bệnh gây hại giảm do cây lúa chuyển sang giai đoạn làm 
đòng – trỗ bông các lá gọn lại. Một số ổ lụi được phun trừ hiệu quả đến nay đã hồi 
phục.

- Bệnh khô vằn: Gây hại tăng trên các ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, các 
ruộng có chế độ nước không thường xuyên. Tỷ lệ bệnh trung bình 5-10% dảnh, chỗ 
cao 20-25% dảnh C1-C3.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành vũ hóa rải rác, vũ hóa rộ từ ngày 25 – 29/4 
trên những ruộng xanh tốt, gần làng, gần đường đi, diện tích lúa non đang giai đoạn 
phân hóa đòng – đòng già. Mật độ trung bình từ 1-2 con/m2, chỗ cao 3-5 con/m2. 

 - Rầy nâu, rầy lưng trắng: xuất hiện cục bộ trên các ruộng chua trũng, chân 
đường mạ mật độ 5-10 con/khóm, chỗ cao 20-25 con/khóm.

- Chuột: chuột gây hại tăng các diện tích lúa xanh tốt gần làng, ven đường đi, 
gần khu chuyển đổi đặc biệt là diện tích lúa gieo vãi, ruộng cạn nước bị gây hại tăng 
hơn. 

-Ngoài ra còn có các đối tượng khác như bọ trĩ,  rệp xanh, ruồi đục nõn: gây 
hại với mức độ thấp.
        2. Nhãn, vải:



- Bệnh sương mai nhãn, vải gây hại tăng. Sâu đo, bọ xít, rệp muội, rệp 
sáp…mật độ tỷ lệ  gây hại nhẹ. 

- Sâu đục cuống quả vải: trưởng thành vũ hóa đẻ trứng trên trà vải sớm.
3. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí các loại: 
- Bệnh giả sương mai,bọ trĩ, bọ phấn: đang gây hại các ruộng dưa chuột giai 

đoạn ra hoa - thu hoạch. 
4. Ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá... gây hại 

nhẹ.
III/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY  12/5/2023
1. Cây lúa:
 - Sâu cuốn lá nhỏ: Dự kiến sâu non nở rộ từ 5-10/5 tập trung trên diện tích 

lúa đang giai đoạn phân hóa đòng – đòng già, những diện tích lúa xanh tốt, gần làng, 
gần đường đi.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: gây hại cho các giống nhiễm như Nếp, BC15, 
TBR225, Q5,… đặc biệt các ruộng bị đạo ôn lá giai đoạn đòng già – trỗ bông, chắc 
xanh nếu gặp điều kiện có mưa, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cao.

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích lúa muộn 
đang giai đoạn cuối đẻ nhánh – phân hóa đòng.

- Bệnh khô vằn: Bệnh gây hại tăng và leo cao lên các lá phía trên gây hại lá 
đòng và lá cận đòng làm giảm năng suất và khả năng chống đổ.

 - Rầy nâu, rầy lưng trắng: gây hại tăng trên diện tích lúa đòng già – trỗ bông.
2. Nhãn, vải: 
- Sâu đục cuống quả vải: sâu non gây hại làm cho quả non bị rụng quả gây 

giảm năng suất. 
- Sâu đo, bọ xít: gặm ăn, chích hút các bộ phận non của cây như nụ, hoa, quả 

non làm giảm số lượng và chất lượng quả. Sâu đo, bọ xít sẽ tiếp tục phát sinh gây 
hại trong thời gian tới.

3. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí: 
- Bệnh giả sương mai: tiếp tục gây hại tăng trên những ruộng dưa chuột giai 

đoạn ra hoa, đậu quả, thu hoạch.
- Bệnh phấn trắng, bệnh héo vàng, héo xanh có khả năng gây hại trong thời 

gian tới.
- Bọ phấn, bọ trĩ: gây hại dưa giai đoạn trồng – thu hoạch
4. Ngô: 
- Sâu keo mùa thu: Sâu gây hại ngô giai đoạn từ 7 – trỗ cờ, phun râu.
- Sâu đục thân ngô: sâu gây hại giai đoạn xoắn nõn – trỗ cờ;
- Bệnh gỉ sắt: gây hại tăng ngô giai đoạn xoắn nõn – trỗ cờ, thu hoạch.
IV. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
1. Cây lúa:
- Bệnh đạo ôn cổ bông: 
Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại các giống nhiễm như Nếp, Q5, BC15, TBR225, 

Thiên ưu 8,… các ruộng bị bệnh đạo ôn lá khi cây lúa giai đoạn đòng già – chắc 
xanh khi thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ chênh lệch 
ngày đêm lớn, các ruộng đang bị bệnh. Nếu không phun trừ tốt sẽ gây bông bạc làm 
giảm năng suất hoặc bị nặng có thể không cho thu hoạch. Vì vậy để phòng trừ tốt 
bệnh đạo ôn cổ bông cần phun lần 1 khi lúa thấp tho trỗ và phun lại lần 2 sau lần 1 
từ 7-10 ngày.
Dùng các loại thuốc như: Ninja; Beam, Filia, Roshow, Katana, Fuji-one, Nativo, ..

- Sâu cuốn lá nhỏ:



Thời gian phun trừ từ ngày 05-10/5. Sâu gây hại trên lúa đại trà và lúa muộn 
giai đoạn lúa phân hóa đòng – đòng. Sâu gây hại lá đòng, lá cận đòng nếu phun trừ 
không tốt sẽ gây trắng lá ảnh hưởng đến năng suất.

 Vì vậy các ngành, các địa phương cần hướng dẫn nhân dân tăng cường kiểm tra 
đồng ruộng và phun đúng thời điểm sâu nở rộ từ ngày 05-10/5 đặc biệt trên diện tích 
lúa muộn đang giai phân hóa đòng – đòng non. 

Dùng các thuốc như: Obaone, Voliam Tango, Solo, Virtako, Prevathon, 
Takumi, Ameri,  …

- Rầy nâu, rầy lưng trăng: 
Rầy sẽ gây hại từ nay đến cuối vụ. Vì vậy các ngành, các địa phương khuyến 

cáo nhân dân thường xuyên kiểm tra rầy nếu thấy rầy cám có mật độ trên 20 
con/khóm trở lên thì tiến hành phun trừ ngay.
Dùng các thuốc như: Chess, Oshin, Chetsduc, Chatot, Cherry,…

- Bệnh khô vằn:
Bệnh phát sinh gây hại tăng trên tất cả các trà, giống lúa và gây hại đến cuối 

vụ. Vì vậy các địa phương cần khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng 
phát hiện bệnh đặc biệt các ruộng gieo vãi dầy, cấy dầy, cấy to, các ruộng có chế độ 
nước không thường xuyên thường bị bệnh cao hơn. Khi thấy bệnh hại 10% dảnh trở 
lên thì tiến hành phun trừ ngay. Dùng các thuốc như: Anvil, Nevo, Tiltvil, Jiavin….

- Bệnh lem lép hạt:
Bệnh gây hại khi lúa trỗ bông đến chắc xanh khi gặp điều kiện ẩm độ không 

khí cao, nhiệt độ cao gây lép đen, lép vàng lúa ảnh hưởng đến năng suất và chất 
lượng gạo. Vì vậy để nâng cao năng suất và chất lượng gạo bà con nông dân cần 
phun phòng bệnh lem lép hạt lần 1 khi lúa thấp tho trỗ và lần 2 sau lần 1 từ 7 -10 
ngày. Dùng các thuốc như: Tilt super, Nevo, Nativo, ….đồng thời trừ được cả bệnh 
khô vằn.

- Chuột: 
Chuột sẽ tiếp gây hại tăng đặc biệt rất khó đánh bắt khi lúa làm đòng vì chuột 

sẽ ở trong ruộng cắn phá và ăn đòng lúa không ăn mồi bả. Vì vậy các tổ diệt chuột 
cần tổ chức đánh bắt các đợt bổ sung cả bằng biện pháp hóa học và thủ công trước 
ở giai đoạn lúa làm đòng.

2. Trên cây ngô: 
- Sâu keo mùa thu gây hại mạnh khi cây ngô giai đoạn 3 – xoắn nõn ăn tướp lá, mất 
ngọn ảnh hưởng đến sinh trưởng, mật độ cây. Đây là đối tượng sâu mới sức gây hại 
mạnh vì vậy bà con cần theo dõi và phun trừ kịp thời khi sâu tuổi nhỏ: dùng các 
thuốc như: Solo, Clever, Voliam Tango, Virtako,…
- Sâu đục thân ngô: gây hại giai đoạn cây ngô xoắn nõn – phun râu đặc biệt sâu gây 
đục vào bắp ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng bắp. Dùng các thuốc như: Voliam 
Tango, Virtako,…

-  Bệnh gỉ sắt ngô: 
Bệnh gây tăng khi cây ngô giai đoạn xoắn nõn – thu hoạch. Bệnh gây hại làm 

cho cây ngô giảm khả năng quang hợp, giảm khả năng tích lũy dinh dưỡng về bắp 
làm bắp nhỏ, giảm chất lượng. Vì vậy để phòng trừ tốt bệnh này nông dân cần phun 
trừ sớm khi bệnh chớm xuất hiện. 



Dùng các thuốc như: Tolusa, Amistatop, Tiltsuper,…
3 Trên cây họ bầu bí:
-  Bệnh sương mai nhãn vải, giả sương mai dưa chuột:

Bệnh gây hại tăng khi gặp điều kiện thời tiết mưa phùn, ẩm độ không khí cao, 
có gió. Cần phun phòng trừ bệnh đặc biệt là các vườn vải đang ra hoa – đậu quả.

Dùng các thuốc như:  Ridomil Gold, Ricide, Aliette, Profiler… phun vào lúc 
chiều mát.

-  Bọ phấn, bọ trĩ: Gây hại cây họ bầu bí giai đoạn trồng – ra hoa, đậu quả 
gây rụt ngon, cây còn cọc kém phát triển ngoài ra còn là đối tượng môi giới truyền 
bệnh vi rút rất nguy hiểm. Vì vậy bà con cần chú ý kiểm tra đồng ruộng và phun trừ 
kịp thời. Dùng các thuốc như: Radiant, Oshin, Chess, Fidur,..

Ngoài ra còn một số đối tượng như nhện đỏ, sâu vẽ bùa hại cây có múi, sâu 
xanh, sâu đo, bọ nhảy trên rau,…../.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
         Lưu.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Việt Thanh
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